
STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Lớp Trường Môn thi

Xếp giải

1 100001 Trần Quang Anh 30-03-2011 Nam 9D1 THCS Đa Phúc Toán Nhất

2 100002 Hoàng Gia Bảo 28-08-2011 Nam 9D1 THCS Đa Phúc Toán Nhất

3 100004 Nguyễn Khánh Duy 31-10-2011 Nam 9D4 THCS Anh Dũng Toán Nhất

4 100009 Trần Ngọc Mai 17-10-2011 Nữ 9D1 THCS Đa Phúc Toán Nhất

5 100013 Bùi Nhật Quang 05-04-2011 Nam 9D1 THCS Đa Phúc Toán Nhất

6 100015 Trần Thanh Thủy 17-01-2011 Nữ 9D1 THCS Đa Phúc Toán Ba

7 100008 Lê Anh Kiệt 29-11-2011 Nam 9C
TH, THCS, THPT 

Dewey
Toán Khuyến khích

8 100007 Đỗ Đức Kiên 12-05-2011 Nam 9D4 THCS Anh Dũng Toán Khuyến khích

9 100003 Nguyễn  Anh Dũng 20-10-2011 Nam 9D4 THCS Anh Dũng Toán Khuyến khích

10 200001 Phạm Ngọc Minh Châu 01-09-2011 Nữ 9D4 THCS Anh Dũng Ngữ văn Nhất

11 200009 Vũ Hoàng Cẩm Ly 14-03-2011 Nữ 9D4 THCS Anh Dũng Ngữ văn Nhất

12 200006 Vũ Mộc Lâm 30-07-2011 Nữ 9D4 THCS Anh Dũng Ngữ văn Nhì

13 200005 Phạm Ngọc Khánh 22-07-2011 Nữ 9D1 THCS Đa Phúc Ngữ văn Ba

14 200015 Bùi Trang Vi 06-09-2011 Nữ 9D4 THCS Anh Dũng Ngữ văn Ba

15 200016 Đỗ Thảo Vy 25-12-2011 Nữ 9D4 THCS Anh Dũng Ngữ văn Ba

16 200011 Hà Thị Tuyết Mai 03-07-2011 Nữ 9D1 THCS Đa Phúc Ngữ văn Khuyến khích

17 200004 Trần Thị Thanh Huyền 10-09-2011 Nữ 9D1 THCS Đa Phúc Ngữ văn Khuyến khích

18 200002 Phạm Thùy Dương 28-09-2011 Nữ 9D1 THCS Đa Phúc Ngữ văn Khuyến khích

19 200010 Phạm Thị Phương Mai 12-05-2011 Nữ 9D1 THCS Đa Phúc Ngữ văn Khuyến khích

20 300005 Ngô Minh Cường 22-04-2011 Nam 9D4 THCS Anh Dũng Tiếng Anh Nhất

21 300010 Lê Đức Hiếu 23-04-2011 Nữ 9D1 THCS Đa Phúc Tiếng Anh Nhất

22 300020 Nguyễn Nhật Nam 23-05-2012 Nam 8C
TH, THCS, THPT 

Dewey
Tiếng Anh Nhất

23 300009 Nguyễn Gia Hân 28-09-2011 Nữ 9A1

Trường TH-THCS-

THPT Alpha Hải 

Phòng

Tiếng Anh Nhì

24 300002 Phạm Yên Bằng 15-01-2013 Nam 7D
TH, THCS, THPT 

Dewey
Tiếng Anh Ba

25 300003 Trần Thảo Chi 06-10-2011 Nữ 9C
TH, THCS, THPT 

Dewey
Tiếng Anh Ba

26 300007 Bùi Hương Giang 14-12-2011 Nữ 9D2 THCS Hưng Đạo Tiếng Anh Ba

27 300012 Đào Minh Huy 26-05-2011 Nam 9D2 THCS Hưng Đạo Tiếng Anh Ba
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28 300018 Trịnh Huyền Khánh Linh 18-12-2012 Nữ 8C
TH, THCS, THPT 

Dewey
Tiếng Anh Ba

29 300008 Nguyễn Thanh Hà 06-08-2012 Nữ 8D
TH, THCS, THPT 

Dewey
Tiếng Anh Khuyến khích

30 300013 Trần Gia Huy 01-09-2011 Nam 9A1
Trường TH-THCS-

THPT Alpha Hải 
Tiếng Anh Khuyến khích

31 300024 Phạm Khánh Minh Quyên 07-10-2012 Nữ 8C
TH, THCS, THPT 

Dewey
Tiếng Anh Khuyến khích

32 300016 Đoàn Khánh Lâm 11-06-2011 Nam 9C
TH, THCS, THPT 

Dewey
Tiếng Anh Khuyến khích

33 300011 Nguyễn Trần Thế Hoàn 12-05-2011 Nam 9D2 THCS Hưng Đạo Tiếng Anh Khuyến khích

34 300004 Hoàng Diệp Chi 27-05-2011 Nữ 9A1
Trường TH-THCS-

THPT Alpha Hải 
Tiếng Anh Khuyến khích

35 400003 Nguyễn Bảo Châu 27-08-2011 Nam 9D5 THCS Hưng Đạo KHTN 1 Nhất

36 400014 Ngô Thị Thuận 21-01-2011 Nữ 9D1 THCS Hưng Đạo KHTN 1 Nhì

37 400011 Nguyễn Yến Nhi 07-11-2011 Nữ 9D1 THCS Hưng Đạo KHTN 1 Ba

38 400006 Nguyễn Gia Hưng 27-10-2011 Nam 9D1 THCS Anh Dũng KHTN 1 Ba

39 400009 Trần Đăng Khoa 10-03-2011 Nam 9D1 THCS Đa Phúc KHTN 1 Ba

40 400010 Phạm Thị Khánh Ngọc 21-04-2011 Nữ 9D3 THCS Đa Phúc KHTN 1 Khuyến khích

41 400007 Bùi Trần Nguyên Hưng 18-07-2011 Nam 9D4 THCS Anh Dũng KHTN 1 Khuyến khích

42 400002 Nguyễn Hữu Bảo 09-08-2011 Nam 9D5 THCS Hưng Đạo KHTN 1 Khuyến khích

43 500009 Phạm Yến Nhi 19-02-2011 Nữ 9D1 THCS Đa Phúc KHTN 2 Nhất

44 500007 Nguyễn Bảo Ngọc 14-02-2011 Nữ 9D1 THCS Anh Dũng KHTN 2 Nhì

45 500006 Trần Huy Hoàng 08-04-2011 Nam 9D1 THCS Anh Dũng KHTN 2 Ba

46 500008 Lê Đức Nguyên 09-09-2011 Nam 9D1 THCS Đa Phúc KHTN 2 Ba

47 500003 Phạm Thị Nhã Đan 19-04-2011 Nữ 9D4 THCS Anh Dũng KHTN 2 Khuyến khích

48 500005 Phạm Tấn Dũng 10-01-2011 Nam 9D4 THCS Hưng Đạo KHTN 2 Khuyến khích

49 600001 Phạm Trâm Anh 19-10-2011 Nữ 9D1 THCS Anh Dũng KHTN 3 Nhất

50 600004 Đỗ Tiến Đạt 12-11-2011 Nam 9D1 THCS Đa Phúc KHTN 3 Nhì

51 600009 Lưu Thị Hồng Phước 03-02-2011 Nữ 9D1 THCS Đa Phúc KHTN 3 Ba

52 600006 Phạm Bảo Ngọc 16-12-2011 Nữ 9D4 THCS Anh Dũng KHTN 3 Ba

53 600002 Bùi Khánh Chi 07-02-2011 Nữ 9D1 THCS Đa Phúc KHTN 3 Ba

54 600008 Hoàng Trọng Nhân 05-11-2011 Nam 9D1 THCS Đa Phúc KHTN 3 Khuyến khích

55 600010 Hoàng Yến Phương 04-12-2011 Nữ 9D4 THCS Anh Dũng KHTN 3 Khuyến khích

56 600012 Nguyễn Bảo Trâm 10-08-2011 Nữ 9D2 THCS Hưng Đạo KHTN 3 Khuyến khích

57 700009 Bùi Gia Minh 02-12-2011 Nam 9D2 THCS Đa Phúc LS&ĐL 1 Nhất

58 700012 Đồng Anh Thư 11-02-2011 Nam 9D4 THCS Hưng Đạo LS&ĐL 1 Nhì

59 700004 Hoàng Đình Huy 23-05-2011 Nam 9D2 THCS Đa Phúc LS&ĐL 1 Ba



60 700011 Phạm Thị Kim Oanh 08-06-2011 Nữ 9D1 THCS Hưng Đạo LS&ĐL 1 Ba

61 700007 Bùi Phương Linh 22-01-2011 Nữ 9D1 THCS Đa Phúc LS&ĐL 1 Ba

62 700008 Vũ Ngọc Hà Linh 05-07-2011 Nữ 9D1 THCS Đa Phúc LS&ĐL 1 Khuyến khích

63 700003 Nguyễn Thị Thanh Hoa 23-12-2011 Nữ 9D4 THCS Anh Dũng LS&ĐL 1 Khuyến khích

64 700001 Đặng Thái An 18-09-2011 Nữ 9D2 THCS Anh Dũng LS&ĐL 1 Khuyến khích

65 700005 Vũ Tuệ Khang 24-2-2011 Nam 9D4 THCS Anh Dũng LS&ĐL 1 Khuyến khích

66 800005 Hoàng Bảo Long 15-05-2011 Nam 9D1 THCS Đa Phúc LS&ĐL 2 Nhất

67 800003 Lê Thị Minh Hằng 8/20/2011 Nữ 9D3 THCS Hưng Đạo LS&ĐL 2 Nhì

68 800006 Bùi Ngọc Mai 27-02-2011 Nữ 9D1 THCS Đa Phúc LS&ĐL 2 Ba

69 800012 Trần Phạm Uyên Trang 18-05-2011 Nữ 9D1 THCS Đa Phúc LS&ĐL 2 Ba

70 800014 Lê Phương Vy 23-06-2011 Nữ 9D3 THCS Anh Dũng LS&ĐL 2 Ba

71 800002 Phạm Thị Ngọc Hân 14-08-2011 Nữ 9D4 THCS Anh Dũng LS&ĐL 2 Khuyến khích

72 800010 Đoàn Yến Nhi 28-07-2011 Nữ 9D1 THCS Anh Dũng LS&ĐL 2 Khuyến khích

73 800001 Đào Minh Quỳnh Anh 02-08-2011 Nữ 9D1 THCS Hưng Đạo LS&ĐL 2 Khuyến khích

74 900001 Trần Kiều Anh 27-04-2011 Nữ 9D4 THCS Anh Dũng GDCD Nhất

75 900014 Hoàng Yến 20-10-2011 Nữ 9D4 THCS Đa Phúc GDCD Nhì

76 900008 Vũ Hương Ngân 21-12-2011 Nữ 9A1
Trường TH-THCS-

THPT Alpha Hải 
GDCD Ba

77 900013 Tạ Hoàng Phương 24-09-2011 Nữ 9D1 THCS Hưng Đạo GDCD Ba

78 900012 Nguyễn Mai Phương 28-08-2011 Nữ 9D4 THCS Anh Dũng GDCD Ba

79 900009 Trần Bảo Ngọc 24-05-2011 Nữ 9D5 THCS Đa Phúc GDCD Khuyến khích

80 900005 Bùi Thùy Dương 23-12-2011 Nữ 9D2 THCS Hưng Đạo GDCD Khuyến khích

81 900007 Đỗ Xuân Mai 26-12-2011 Nữ 9D1 THCS Hưng Đạo GDCD Khuyến khích

82 110009 Trần Quốc Việt 07-05-2012 Nam 8C4 THCS Đa Phúc Tin học Nhất

83 110007 Trần Hà Phương 23-09-2011 Nữ 9D1 THCS Anh Dũng Tin học Nhì

84 110004 Bùi Khánh Ly 07-02-2012 Nữ 8C2 THCS Đa Phúc Tin học Ba

85 110008 Nguyễn Thùy Trang 01-02-2012 Nữ 8C2 THCS Đa Phúc Tin học Khuyến khích

86 110003 Nguyễn Vũ Hải Ly 24-09-2011 Nữ 9D1 THCS Anh Dũng Tin học Khuyến khích

(Danh sách trên gồm 10 môn thi với tổng số 86 giải) Hưng Đạo, ngày  10  tháng  12   năm 2025
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